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VN - INDEX 1,290.18  0.55%

HNX - INDEX 243.92  0.44%

DOW JONES INDUS 39,807.37  0.12%

EURO STOXX 50 PR 5,083.42  0.03%

CSI 300 INDEX 3,520.96  0.52%

SJC (Ng.đ/Lượng) 81.500  0.49%

Quốc tế (USD/Oz) 2,232.75  1.92%

USD/VND (BQ LNH) 24.003 0.00%

DXY 104.55  0.13%

EUR/USD 1.0786  -0.31%

USD/JPY 151.47  0.05%

USD/CNY 7.2267  0.00%

Dầu thô WTI (USD/th) 83.17  2.49%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 29/03/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Thống nhất đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng SJC

▪ NHNN phê duyệt danh sách 14 ngân hàng quan trọng nhất hệ thống 2024

▪ FTSE Russell nêu điều kiện để Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Quý I/2024, gần 74.000 doanh nghiệp rời bỏ thị trường

▪ 20.000 tỷ đồng vốn ODA cho năm 2024, hai tháng đầu năm mới giải

ngân được 1,42%

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Khủng hoảng bất động sản lan sang các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc

▪ Bộ Tài chính Nhật Bản cam kết hành động quyết liệt nếu JPY tiếp tục giảm

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0.11% lên 104.54. USD lên cao hơn khi thị trường chuẩn bị cho dữ

liệu kinh tế quan trọng của Mỹ là PCE được công bố vào hôm nay.

➢ Giá vàng giao ngay tăng 1.2% lên 2,221 USD/Ounce. Giá vàng thế giới tăng lên mức cao kỷ lục trong

phiên giao dịch ngày 28/3 và xác lập tháng tốt nhất trong hơn 3 năm nhờ triển vọng Mỹ hạ lãi suất và

nhu cầu lớn đối với tài sản an toàn.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 2.24% lên 83.17 USD/thùng. Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng nhờ triển

vọng nguồn cung do liên minh sản xuất OPEC+ dự kiến sẽ duy trì lộ trình cắt giảm sản lượng hiện tại.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga cũng thúc đẩy tâm lý xung

quanh việc nguồn cung dầu thô toàn cầu khan hiếm và giúp hỗ trợ giá dầu.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 03/2024
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Giá vàng - Tháng 03/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Thống nhất đề xuất bỏ cơ chế

Nhà nước độc quyền sản xuất

vàng miếng SJC

Chiều 28/9, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách

tài chính, tiền tệ quốc gia đã chủ trì cuộc họp toàn thể của Hội đồng. Dự phiên

họp có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch

Hội đồng cùng các thành viên hội đồng. Tại cuộc họp, các chuyên gia đã đề

xuất nhiều giải pháp liên quan đến chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và

hoạt động ngân hàng (NH). Đồng thời, đề xuất các chính sách đầu tư, xây dựng

trong đó có nhà ở xã hội, chính sách kích cầu nội địa, thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư

tư nhân, khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp (DN). Đối với thị trường vàng,

các chuyên gia khẳng định mục tiêu "chống vàng hóa" đã thành công, đề xuất

bỏ quy định Nhà nước độc quyền vàng miếng SJC. Sau khi nghe các ý kiến thảo

luận, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh các ý kiến tại phiên họp bày tỏ

đồng tình với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực

hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho 1 số DN đáp ứng đủ điều kiện. Phó Thủ

tướng ghi nhận và giao NHNN - cơ quan thường trực của Hội đồng - nghiên cứu,

tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp để tổng hợp, hoàn thiện báo

cáo, đề xuất các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Giao NHNN rà soát,

hoàn thiện khung khổ pháp lý, các cơ chế, chính sách liên quan đến thị trường

vàng để phát triển thị trường vàng minh bạch, lành mạnh, hiệu quả, bền vững,

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế (KT) xã hội.
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NHNN phê duyệt danh sách 14

ngân hàng quan trọng nhất hệ

thống năm 2024

NHNN vừa ban hành Quyết định 538/QĐ-NHNN phê duyệt Nhóm các tổ chức tín

dụng (TCTD), chi nhánh NH nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống năm 2024. 

Theo đó, 14 NH thuộc Nhóm các TCTD có tầm quan trọng hệ thống năm 2024

bao gồm: NH Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân

hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Á Châu (ACB); NHTM cổ phần Bưu Điện

Liên Việt (LPBank); NHTMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank); NHTMCP

Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam

(Techcombank); NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank); NHTMCP Phát

triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank); NHTMCP Quân Đội (MB); NHTMCP Quốc tế

(VIB); NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); NHTMCP Sài Gòn Thương Tín

(Sacombank); NHTM Tiên Phong (TPBank); NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng

(VPBank). NHNN yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát NH, NHNN chi nhánh

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo dõi, giám sát chặt chẽ,

cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động của 14 TCTD nêu trên để

ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VN

TÀI CHÍNH 

NH

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

FTSE Russell nêu điều kiện để

Chứng khoán Việt Nam được

nâng hạng

Theo báo cáo xếp hạng thị trường tháng 3 của FTSE Russell, thị trường chứng 

khoán (TTCK) Việt Nam (VN) tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi để nâng hạng

lên thị trường nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market). Tổ chức xếp hạng này duy

trì đánh giá tiêu chí "Chu kỳ thanh toán (DvP)", quá trình đăng ký tài khoản mới

cũng như việc tạo điều kiện cho hoạt động giao dịch giữa các nhà đầu tư nước

ngoài đối với các cổ phiếu đã hết room. Tại báo cáo lần này, FTSE Russell đã đề

cập cam kết thể hiện cho quyết tâm nâng hạng của VN. FTSE Russell khuyến

khích các cuộc gặp gỡ giữa các tổ chức VN và cộng đồng quốc tế để hiểu rõ hơn

về những khó khăn khi tiếp cận TTCK VN. FTSE nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu

nâng hạng vào 2025, VN phải sớm xác nhận và phổ biến rộng rãi về mô hình thanh

toán mới, bao gồm hoàn thiện các vai trò và trách nhiệm cần thiết trong mô hình

thanh toán. Bên cạnh đó, VN phải đưa ra lộ trình, với các cột mốc quan trọng cụ

thể, để đạt mục tiêu... Phía cơ quan quản lý VN vừa qua đăng tải thông tin lấy ý

kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 

số điều của các thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao

dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của

công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị TTCK. Cùng với nhiều đề xuất

sửa đổi, bổ sung khác, dự thảo thông tư dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung quy định cho

phép giao dịch không ký quỹ 100% tiền của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.
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Quý I/2024, gần 74.000 doanh

nghiệp rời bỏ thị trường

Trong tháng 3, cả nước có 14.116 DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là

113.462 tỷ đồng, 0,7% về số DN và 22,1% về vốn đăng ký sv cùng kỳ 2023.

Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 104.423 người, 12,7% sv 

cùng kỳ 2023. Có hơn 3.020 DN quay trở lại hoạt động, 52% sv cùng kỳ 2023. 

Tính chung Q.I, số DN gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 59.848 DN, 5,1%

sv cùng kỳ 2023. Trong số này, DN thành lập mới đạt 36.244 DN, 6,9% và DN 

quay trở lại hoạt động đạt 23.604 DN, 2,4%. Tổng số lao động đăng ký trong Q.I 

đạt 258.750 lao động, 21,9% sv cùng kỳ 2023. dù số DN gia nhập và tái gia nhập

thị trường trong Q.I cho thấy sự phục hồi sau đợt suy giảm kể từ 2020 tới nay 

nhưng khó khăn trong cộng đồng kinh doanh vẫn tiếp tục. Cụ thể, tổng số vốn

đăng ký bổ sung vào nền KT 4,3%, đạt 724.507 tỷ đồng. Trong đó, số vốn đăng

ký của DN thành lập mới là 332.175 tỷ đồng, 7%. Tuy nhiên, số vốn đăng ký tăng

thêm của DN đang hoạt động 12,1%, đạt 392.332 tỷ đồng và chỉ có 9.761 DN 

đang hoạt động đăng ký tăng vốn, 8,1%. Trong khi đó, con số DN rút lui khỏi thị

trường 22,8% lên 73.978 DN. Trong đó, phần lớn là DN lựa chọn hình thức tạm

ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (72,1%). Số lượng DN tạm ngừng kinh doanh là

53.365 DN, 24,5%. Phần lớn DN tạm ngừng kinh doanh có thời gian hoạt động

ngắn, <5 năm với 23.879 DN (44,7%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (<10 tỷ đồng)

với 47.834 DN (89,6%, 24,1%). Số DN chờ làm thủ tục giải thể là 15.530 DN,

21,7%. Các DN chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn <10 tỷ

đồng với 13.719 DN (88,3%,20,2%). Số DN giải thể là 5.083 DN,10,1%,..
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20.000 tỷ đồng vốn ODA cho

năm 2024, hai tháng đầu năm

mới giải ngân được 1,42%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi VN đã ký cho

2021-2023 đạt #3,35 tỷ USD. Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện

656 dự án, gồm 47 dự án đầu tư, 215 dự án hỗ trợ kỹ thuật và phi dự án. Tổng số

vốn nước ngoài cấp phát từ Trung ương 2021-2025 được Quốc hội thông qua là

300.000 tỷ đồng, trong đó số vốn được phân bổ là 270.000 tỷ đồng, còn 30.000 tỷ

đồng là vốn dự phòng chung. Năm 2023, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn vốn

nước ngoài được Quốc hội quyết nghị cấp phát là 29.000 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân

đạt 50,9% kế hoạch giao. Năm 2024, kế hoạch vốn nước ngoài là 20.000 tỷ đồng;

ước tỷ lệ giải ngân đến 29/2 đạt 1,42%. Đánh giá sự phối hợp giữa VN và các nhà

tài trợ ngày càng chặt chẽ hơn, các tổ chức quốc tế khẳng định cam kết tiếp tục

cung cấp ODA cho VN và sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ trong việc ban hành các quy

định về quản lý, sử dụng vốn ODA. Tuy nhiên, sự cần thiết phải hài hoà hoá quy

định của các nhà tài trợ với luật pháp của VN đối với các dự án ODA nhằm rút ngắn

thời gian chuẩn bị dự án. “VN tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính; đẩy nhanh việc

cho ý kiến trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án”, các nhà tài trợ đề nghị. Phó

Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, ngoài vướng mắc về pháp lý, vướng mắc

trong quá trình giải quyết, xử lý dự án, thủ tục giải ngân và thanh quyết toán,...còn

có sự khác biệt giữa quy định của các nhà tài trợ với pháp luật VN. Vì thế, 2 bên

cần phối hợp chặt chẽ để chia sẻ, thấu hiểu và cùng nỗ lực hài hòa thủ tục để rút

ngắn được thời gian chuẩn bị và triển khai các dự án. 
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Khủng hoảng bất động sản lan sang

cácngânhàng lớnnhấtTrungQuốc

Cuộc khủng hoảng bất động sản (BĐS) kéo dài đang gây tổn hại đến bảng cân

đối kế toán của các NH nhà nước lớn nhất Trung Quốc. Ngày 27/3, Bank of

Communications (Bocom) tiết lộ, tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực BĐS của NH này đã

tăng từ mức 2,8% trong 1 năm trước đó lên #5% vào cuối năm 2023. Tuy dư nợ

các khoản vay thế chấp mua nhà quá hạn đã giảm xuống, các khoản vay lưu ý

đặc biệt trong lĩnh vực BĐS - chỉ báo trước cho các khoản vay khó trả - đã 23%

lên 9,9 tỷ CNY (#1,4 tỷ USD). Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) cũng

chứng kiến nợ xấu từ các khoản cho vay thế chấp mua nhà tăng 9,6% lên 27,8 tỷ

CNY. Trong phân khúc cho vay DN, tỷ lệ nợ xấu BĐS là cao nhất trong mọi lĩnh

vực. Cả 2 NH đều báo cáo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thấp trong bối cảnh biên

lãi vay bị thu hẹp. Kết thúc phiên giao dịch 28/3, cổ phiếu Bocom 2,7%, ICBC

0,8%. Theo Bloomberg, khả năng sinh lãi và chất lượng tài sản của các NH lớn

đang là tâm điểm của thị trường. Sức bền của những NH này có ý nghĩa quan

trọng bởi nền KT Trung Quốc cần dựa vào hoạt động cho vay của NH để lấy lại

động lực. Dữ liệu chính thức cho thấy, tổng lợi nhuận của các NHTM Trung Quốc

đạt 2.380 tỷ CNY vào 2023, tương ứng với tốc độ 3,2%, mức thấp nhất kể từ

2020. Trong khi đó, dư nợ xấu lại leo lên mức kỷ lục là 3.230 tỷ CNY.
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Bộ Tài chính Nhật Bản cam kết

hành động quyết liệt nếu JPY 

tiếp tục giảm

Ngày 27/3, sau khi JPY giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm sv USD trong

phiên giao dịch cùng ngày, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản 

(NB) nhấn mạnh sẽ có hành động thích hợp và "không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào"

để đối phó với biến động quá mức của JPY. Tuyên bố về “những bước đi quyết liệt”

được coi là 1 trong những lời cảnh báo mạnh mẽ nhất tới nhà đầu tư. Điều này làm

dấy lên đốn đoán rằng Chính phủ NB có thể can thiệp vào thị trường tiền tệ lần đầu

tiên kể từ cuối năm 2022. NB sẽ theo dõi sát sao diễn biến trên thị trường ngoại hối

với sự cảnh giác cao độ. Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính NB đưa ra sau khi JPY 

giảm xuống mức thấp nhất 34 năm sv USD ở mức 151,97 JPY/1 USD. Nguyên

nhân là do NHTW Nhật Bản (BoJ) duy trì LS ở mức 0%. Trong khi đó, Chánh văn

phòng Nội các NB phát biểu với báo chí rằng, việc JPY giảm quá mức là "điều

không mong muốn”. Cùng ngày, giới chức thuộc Bộ Tài chính, Cơ quan Dịch vụ Tài

chính và BoJ đã có cuộc họp thảo luận tình hình thị trường tài chính. Phát biểu sau

cuộc họp, Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của NB Masato

Kanda cho biết, Bộ Tài chính sẽ thực hiện “mọi biện pháp có thể” để hạn chế

những diễn biến tiêu cực của JPY, không loại trừ khả năng can thiệp vào thị trường

ngoại hối. Nhiều khả năng các hành vi đầu cơ là nguyên nhân dẫn đến JPY giảm

giá. Theo giới chuyên gia, nếu Chính phủ NB quyết định can thiệp vào thị trường

tiền tệ, BoJ, theo chỉ thị của Bộ Tài chính, sẽ bán tài sản được định giá bằng USD

mà cơ quan này đang nắm giữ, ví dụ như trái phiếu chính phủ Mỹ, để mua JPY.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - Ngân hàng https://cafef.vn/thong-nhat-de-xuat-bo-co-che-nha-nuoc-doc-quyen-san-xuat-vang-mieng-sjc-
188240328214334262.chn
https://cafef.vn/nhnn-phe-duyet-danh-sach-14-ngan-hang-quan-trong-nhat-he-thong-nam-2024-188240328153025287.chn
https://vietnambiz.vn/ftse-russell-neu-dieu-kien-de-chung-khoan-viet-nam-duoc-nang-hang-202432885159641.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/quy-i2024-gan-74000-doanh-nghiep-roi-bo-thi-truong-202432816010401.htm
https://vietnambiz.vn/20000-ty-dong-von-oda-cho-nam-2024-hai-thang-dau-nam-moi-giai-ngan-duoc-142-
202432803248692.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/khung-hoang-bat-dong-san-lan-sang-cac-ngan-hang-lon-nhat-trung-quoc-202432815430344.htm
https://vietstock.vn/2024/03/bo-tai-chinh-nhat-ban-cam-ket-hanh-dong-quyet-liet-neu-dong-yen-tiep-tuc-giam-772-
1169625.htm
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